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Ch ng 1ươCh ng 1ươ
KHÁI QUÁT V  KINH T  L NGỀ Ế ƯỢ
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I.T NG QUAN ỔI.T NG QUAN Ổ
■ Năm 1936, Tinbergen trình bày tr c H i đ ng kinh t  Hà lan ướ ộ ồ ế
m t mô hình toán đ u tiên đ  phân tích kh  năng cân g ng ộ ầ ể ả ằ
ngo i th ng c a Hà Lan tr c tình hình Đ i suy thoái kinh th  ạ ươ ủ ướ ạ ế
gi i.ớ     Đây là l n đ u m t lo i mô hình m i đ c gi i thi u, bao ầ ầ ộ ạ ớ ượ ớ ệ
g m các ph ng trình và đ ng th c v i các tham s  đ c c ồ ươ ẳ ứ ớ ố ượ ướ
l ng .ượ
■ Năm 1939 Tinbergen xây d ng m t mô hình kinh t  l ng ự ộ ế ượ
cho n c M . Sau đó kinh t  l ng phát tri n lan ra kh p th  ướ ỹ ế ượ ể ắ ế
gi i. Năm 1950, nhà kinh t  M  đ c gi i th ng Nobel, ớ ế ỹ ượ ả ưở
Laurance Klein đ a ra mô hình Klein. Ông là ch  t ch danh d  ư ủ ị ự
c a LINK PROJECT là d  án d  báo kinh t  th  gi i th ng ủ ự ự ế ế ớ ườ
niên c a LHQ, v i 2 Trung tâm x  lý d  li u và ch y mô hình ủ ớ ử ữ ệ ạ
v i quy mô th  gi i - Trung tâm Pensynvania (M ) và trung tâm ớ ế ớ ỹ
Toronto (Canada).»

file:///storage/tailieu/files/source/2012/20120409/vinhtruyen92/C:\Users\HAI\AppData\Local\Temp\emages\Klein_Quy.jpg
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1. Kinh t  l ng là gì?ế ượ1. Kinh t  l ng là gì?ế ượ

D  li u trong KTL là d  li u th c t  trong s n xu t kinh ữ ệ ữ ệ ự ế ả ấ
doanh, trong qu n lý kinh t , khác v i d  li u trong th ng ả ế ớ ữ ệ ố
kê là do thí nghi mệ

«

KTL phát tri n d a trên ki n th c c a 3 lĩnh v c: Kinh t  ể ự ế ứ ủ ự ế
h c, Th ng kê toán h c và Máy tính. ọ ố ọ

KTL có r t nhi u ph n m m chuyên d ng. Do ti n d ng và hi u qu  cao nên s  th c hành trên ph n m m  ấ ề ầ ề ụ ệ ụ ệ ả ẽ ự ầ ề
EVIEWS 5.0. EVIEWS 5.0 ch y trong môi tr ng Windows nên có th  trao đ i d  li u và k t xu t k t qu  d  ạ ườ ể ổ ữ ệ ế ấ ế ả ễ
dàng sang các khuôn d ng khác nh  EXCEL, Word. ạ ư
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M c đích KTL?ụM c đích KTL?ụ
«

 Định lư ng các ợ
quan h  KTệ

Kinh t  l ng nh m:ế ượ ằ

D  báo kinh ự
tế

Phân tích 
chính sách

(1) T  s  li u kinh t  c l ng các tham s  mô hình, đ nh ừ ố ệ ế ướ ượ ố ị
l ng các quan h  kinh tượ ệ ế

(2) T  mô hình d  báo cho th i gian ti p theoừ ự ờ ế

(3) T  mô hình mô ph ng ph n ng c a các chính sáchừ ỏ ả ứ ủ
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2. Mô hình kinh t  và mô hình kinh t  l ngế ế ượ2. Mô hình kinh t  và mô hình kinh t  l ngế ế ượ

So sánh:                      Q = c0 – c1P        (1)
                      Q = c0 – c1P + ε   (2)

      Mô hinh (1) mô t  quy lu t nhu c u. Nhu c u s  l ng hàng hóa Q ả ậ ầ ầ ố ượ
ph  thu c vào giá hàng hóa P. Giá P tăng, Q gi m.Quan h  gi a Q và P ụ ộ ả ệ ữ
là chính xác hoàn toàn

     Mô hình (2) cũng ph n nh quy lu t nhu c u nh ng quan h  gi a Q ả ả ậ ầ ư ệ ữ
và P không chính xác hoàn toàn mà có sai s  ố ε ph  thu c vào giá tr  P ụ ộ ị
và Q c  th  quan sát đ c.ụ ể ượ

Mô hình (1) là mô hình kinh t  nói chung, mô hình (2) là mô ế
hình kinh t  l ng. Mô hình KTL ế ượ c l ngướ ượ  t  các s  li u ừ ố ệ
l y ấ m uẫ  t  th c t  nên luôn có sai s  ng u nhiên, còn mô ừ ự ế ố ẫ
hình kinh t  ch  cho bi t quy lu t chungế ỉ ế ậ

«
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  Neâu vaán ñeà lyù Neâu vaán ñeà lyù 
thuyeát caàn phaân tích thuyeát caàn phaân tích 
vaø caùc giaû thuyeátvaø caùc giaû thuyeát  

  Thieát laäp MH toaùn Thieát laäp MH toaùn 
hoïchoïc
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  Phaân tích keát quaûPhaân tích keát quaû

  Döï baùoDöï baùo

  Ra quyeát ñònhRa quyeát ñònh

  Öôùc löôïng caùc tham Öôùc löôïng caùc tham 
soásoá

  Thu thaäp soá lieäuThu thaäp soá lieäu
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S  Đ  CÁC B C ÁP D NGƠ Ồ ƯỚ ỤS  Đ  CÁC B C ÁP D NGƠ Ồ ƯỚ Ụ

Lý thuy t ho c gi  thi tế ặ ả ế

Mô hình kinh t  ế
l ngượ

Thu th p s  li uậ ố ệ

c l ng tham sƯớ ượ ố

Ki m đ nh gi  thi tể ị ả ế

Di n d ch k t quễ ị ế ả

D  báoựQuy t đ nh chính sáchế ị

Mô hình toán kinh tế 
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VÍ DỤVÍ DỤ  
PHÂN TÍCH TÁC Đ NG C A THU NH P LÊN TIÊU DÙNG T I Ộ Ủ Ậ ẠPHÂN TÍCH TÁC Đ NG C A THU NH P LÊN TIÊU DÙNG T I Ộ Ủ Ậ Ạ
CÁC QU C GIA VÙNG ĐÔNG Á – THÁI BÌNH D NGỐ ƯƠCÁC QU C GIA VÙNG ĐÔNG Á – THÁI BÌNH D NGỐ ƯƠ
 NĂM 1998 NĂM 1998
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THU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬTHU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬ

B C 1:ƯỚ  PHÁT BI U LÝ THUY TỂ Ế
Keynes cho r ng:ằ
Theo Qui lu t tâm lý c  s , con ng i th ng s  ậ ơ ở ườ ườ ẽ
tăng tiêu dùng khi thu nh p c a h  tăng lên, ậ ủ ọ
nh ng không nhi u nh  là gia tăng c a thu nh p.ư ề ư ủ ậ
(2)

V y Keynes cho r ng xu h ng tiêu dùng biên ậ ằ ướ
(marginal propensity to consume-MPC), t c tiêu ứ
dùng tăng lên khi thu nh p tăng 1 đ n v  ti n t , ậ ơ ị ề ệ
l n h n 0 nh ng nh  h n 1, t c là 0 < MPC < 1ớ ơ ư ỏ ơ ứ

(2) John Maynard Keynes, 1936, theo D.N.Gujarati, Basic Economics, 3rd , 1995, trang 3.
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B C 2:ƯỚ  MÔ HÌNH TOÁN 

D ng hàm đ n gi n nh t th  hi n m i quan h  ạ ơ ả ấ ể ệ ố ệ
gi a tiêu dùng và thu nh p, theo Keynes, là d ng ữ ậ ạ
hàm tuy n tính.ế

TD = β1 + β2TN
Trong đó β1, β2 là các tham s  và 0 <  ố β2 < 1.

THU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬTHU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬ
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B C 3:ƯỚ  
XÂY D NG MÔ HÌNH KINH T  L NGỰ Ế ƯỢ

Quan h  đúng gi a TD và TN nh  sauệ ữ ư

TD = β1 + β2TN + ui

Trong đó ui là sai số

THU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬTHU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬ
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B C 4:ƯỚ  THU TH P S  LI UẬ Ố Ệ

THU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬTHU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬ

Qu c giaố Tiêu dùng Thu nh pậ Qu c giaố Tiêu dùng Thu nh pậ

Australia 289.35 372.72 Macao 3.3185 6.4474

Cambodia 2.7132 2.8709 Malaysia 37.344 72.488

China 560.53 946.31 Mongolia 0.76041 1.0417

Fiji 1.3677 1.5774 New Zealand 42.507 52.944

Hong Kong 113.88 162.94 Papua New Guinea 2.9644 3.8208

Indonesia 62.779 98.827 Philippines 57.088 65.535

Japan 2715.3 3808.1 Singapore 40.911 82.773

Korea, Rep. 208.48 317.08 Thailand 73.261 112.09

Lao PDR 0.94699 1.2609 Vietnam 21.443 27.184

Ngu n: World Development Indicators 2001, WB.ồ

ĐVT: t  ỷ
USD
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B C 5:ƯỚ  C L NG H  SƯỚ ƯỢ Ệ Ố

Đ  c l ng các h  s  h i quy, chúng ta s  d ng ể ướ ượ ệ ố ồ ử ụ
ph ng pháp bình ph ng t i thi u thông th ng ươ ươ ố ể ườ
(Ordinary Least Squares) và thu đ c k t qu  h i ượ ế ả ồ
quy nh  sau:ư

TD =   -6,27  +  0,709TN + ui

t         [-0,859]     [90,58]
R2 = 0,999

THU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬTHU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬ
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B C 6:ƯỚ  KI M Đ NH GI  THI TỂ Ị Ả Ế

V i k t qu  h i quy nh  trên:ớ ế ả ồ ư
Hãy ki m đ nh lý thuy t tiêu dùng biên c a Keynes:ể ị ế ủ

  0 < β2 < 1.

THU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬTHU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬ
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B C 7:ƯỚ  DI N GI I K T QUỄ Ả Ế Ả

V i k t qu  h i quy nh  sau:ớ ế ả ồ ư
 TD =   -6,27  +  0,709TN + ui

t          [-0,859]     [90,58]
Tiêu dùng t  đ nh c a các qu c gia này là -6,27 t  ự ị ủ ố ỷ

USD?
H  s  tiêu dùng biên c a các qu c gia trong khu ệ ố ủ ố
v c này là 0,709, t c là tiêu dùng tăng 0,709 t  USD ự ứ ỷ
n u thu nh p tăng 1 t  USD.ế ậ ỷ

THU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬTHU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬ
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B C 8:ƯỚ  D  BÁO VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH Ự
SÁCH
D  báoự : Gi  s  v i m c thu nh p là 100 t  USD, ả ử ớ ứ ậ ỷ
thì d  báo v  chi tiêu nh  th  nào?ự ề ư ế

 TD =   -6,27  +  0,709*(100) = 64,63 (t  ỷ
USD)
Phân tích chính sách: Gi  s  chính ph  m t qu c ả ử ủ ộ ố
gia tính đ c m c chi tiêu trung bình ng v i m t ượ ứ ứ ớ ộ
t  l  th t nghi p thích h p. Tìm m c thu nh p c n ỷ ệ ấ ệ ợ ứ ậ ầ
thi t? ế

THU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬTHU NH P VÀ TIÊU DÙNGẬ
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* D  li u cho nghiên c u kinh t  l ngữ ệ ứ ế ượ  
D  li u chéoữ ệ : bao g m quan sát cho nhi u đ n v  kinh t   m t th i ồ ề ơ ị ế ở ộ ờ

đi m cho tr cể ướ .
D  li u chu iữ ệ ỗ  th i gianờ : bao g m các quan sát trên m t đ n v  kinh ồ ộ ơ ị

t  cho tr c t i nhi u th i đi m.ế ướ ạ ề ờ ể  
D  li u b ngữ ệ ả : là s  k t h p gi a d  li u chéo và d  li u chu i ự ế ợ ữ ữ ệ ữ ệ ỗ

th i gian.ờ  

* L ngượ  bi n r i r c hay liên t cế ờ ạ ụ
L ng bượ i n r i r cế ờ ạ  là m t ộ l ng ượ bi n có t p h p các k t qu  có ế ậ ợ ế ả

th  đ m đ cể ế ượ , chi m 1 v  trí trên tr c s . ế ị ụ ố
L ng bượ i n liên t cế ụ  là m t l ng ộ ượ bi n nh n k t qu  m t s  vô ế ậ ế ả ộ ố

h n các k t quạ ế ả, chi m 1 kho ng trên tr c s .ế ả ụ ố  
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Ch ng 2ươCh ng 2ươ

H I QUY 2 BI NỒ Ế
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2.1. Gi i thi uớ ệ
2.1.1. Khái ni m v  h i quyệ ề ồ  

Phân tích h i qui là nghiên c u s  ph  ồ ứ ự ụ
thu c c a 1 bi n (bi n ph  thu c) vào 1 hay ộ ủ ế ế ụ ộ
nhi u bi n khác (bi n đ c l p), nh m m c đích ề ế ế ộ ậ ằ ụ

c l ng (hay d  đoán) giá tr  trung bình c a ướ ượ ự ị ủ
bi n ph  thu c trên c  s  các giá tr  bi t tr c ế ụ ộ ơ ở ị ế ướ
c a các bi n đ c l p.ủ ế ộ ậ
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2.1.2. S  khác nhau gi a các d ng quan hự ữ ạ ệ
Quan h  th ng kê và quan h  hàm s :ệ ố ệ ố
 Y = aX + b
 Năng su t lúa = f(nhi t đ , l ng n ng, m a, ấ ệ ộ ượ ắ ư
phân bón…)
H i quy và quan h  nhân qu :ồ ệ ả
Phân tích h i quy không đòi h i gi a bi n ph  ồ ỏ ữ ế ụ
thu c và các bi n đ c l p ph i có m i quan h  ộ ế ộ ậ ả ố ệ
nhân qu .ả
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H i quy và t ng quan:ồ ươ
- Phân tích t ng quan là đo m c đ  ươ ứ ộ
tuy n tính gi a hai bi n; không có s  ế ữ ế ự
phân bi t gi a các bi n; các bi n có tính ệ ữ ế ế
ch t đ i x ng.ấ ố ứ
- Phân tích h i quy c l ng ho c d  ồ ướ ượ ặ ự
báo m t bi n trên c  s  giá tr  đã cho ộ ế ơ ở ị
c a các bi n khác.ủ ế
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2.2.Mô hình h i quy t ng th  và h i quy m uồ ổ ể ồ ẫ
2.2.1. Mô hình h i quy t ng th  (PRF)ồ ổ ể
Ví d  2.1. H i quy tiêu dùng Y theo thu nh p X. ụ ồ ậ
Xét s  ph  thu c chi tiêu c a m t gia đình vào ự ụ ộ ủ ộ
thu nh p  m t đ a ph ng có t ng c ng 40 h  ậ ở ộ ị ươ ổ ộ ộ
gia đình. Ta đ c s  li u cho  b ng sau:ượ ố ệ ở ả
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Y \X 80 100 120 140 160 180 200

55 65 79 80 102 105 120

60 70 84 93 107 110 136

65 74 90 95 110 110 140

70 80 94 103 116 115 144

75 85 98 108 118 120 145

88 113 125 130

115

Σ 325 462 445 707 678 690 685

E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 115 137

  B ng 2.1. Chi tiêu và thu nh p c a h  gia đình:ả ậ ủ ộ
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40

60

80

100

120

140

160

180

200

40 80 120 160 200 240 280

Tiêu dùng

Thu nh pậ

Đ  th  phân tánồ ị
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Mô hình h i quy t ng th : ồ ổ ể

E(Y/Xi) = f(Xi) = β1 +  β2Xi

β1 : là h  s  ch n – tung đ  g cệ ố ặ ộ ố
β2 : h  s  góc - h  s  đo đ  d c đ ng h i quy ệ ố ệ ố ộ ố ườ ồ
Ví d   h  gia đình có m c chi tiêu 130 ta có:ụ ở ộ ứ
130 = β1 + β2.180 + 15
              115
Mô hình h i quy t ng th  ng u nhiên: ồ ổ ể ẫ

Yi = β1 + β2Xi + ui 

ui:sai s  ng u nhiên c a t ng th  ng v i quan sát th  iố ẫ ủ ổ ể ứ ớ ứ
ui: đ i di n nh ng nhân t  còn l i nh h ng đ n chi ạ ệ ữ ố ạ ả ưở ế
tiêu



TRANG 1 29

Sai s  ng u nhiên hình thành t  nhi u nguyên ố ẫ ừ ề

nhân:

- B  sót bi n gi i thích.ỏ ế ả

- Sai s  khi đo l ng bi n ph  thu c.ố ườ ế ụ ộ

- D ng mô hình h i quy không phù h p. ạ ồ ợ

- Các tác đ ng không tiên đoán đ c.ộ ượ



TRANG 1 30

40

60

80

100

120

140

160

50 100 150 200 250 X

Y

Y = E(Y/Xi)

Yi 

uiE(Y/Xi)=β1+β2Xi

Yi=β1+β2Xi+ui

Yi = β1+β2Xi + ui

Thu nh p kh  d ng, Xậ ả ụ

Tiêu 
dùng, 

Y

β1

β2



TRANG 1 31

2.2.2. Mô hình h i quy m u (SRF)ồ ẫ
Mô hình h i quy m u:ồ ẫ

Trong đó 

: c l ng cho ướ ượ β1.

: c l ng cho Ướ ượ β2.

: c l ng cho E(Y/Xi)Ướ ượ

Mô hình h i quy m u ng u nhiênồ ẫ ẫ

ii XY 21
ˆˆˆ ββ +=

1̂β

2β̂

iŶ

iii eXY ++= 21
ˆˆ ββ
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Hình 2.1. Mô hình h i quy t ng th  và m u tuy n tínhồ ổ ể ẫ ế

60

80

100

120

140

50 100 150 200 250

T
D

TD vs. TN

SRF
PRF
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2.2.3. Mô hình h i quy tuy n tính (LRF)ồ ế
H i quy tuy n tính ch  yêu c u tuy n tính trong ồ ế ỉ ầ ế

các tham s , không yêu c u tuy n tính trong bi n s .ố ầ ế ế ố
* Mô hình   

là mô hình tuy n tính trong các tham s  nh ng phi ế ố ư
tuy n theo bi n s .ế ế ố
* Mô hình  

là mô hình phi tuy n trong các tham s  nh ng tuy n ế ố ư ế
tính trong bi n s . ế ố
H i quy tuy n tính theo OLS ch  ch p nh n d ng mô ồ ế ỉ ấ ậ ạ
hình tuy n tính trong tham s .ế ố

iu
X

Y ++= 1
21 ββ

iuXY +−+= 2
21 )1( ββ
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2.3. c l ng các h  s  c a mô hình h i quy Ướ ượ ệ ố ủ ồ
theo ph ng pháp bình ph ng t i thi u-OLSươ ươ ố ể  
2.3.1.Các gi  đ nh c a mô hình h i quy tuy n ả ị ủ ồ ế
tính c  đi nổ ể  
Gi  thi t 1ả ế :Các bi n gi i thích là phi ng u nhiên t c ế ả ẫ ứ
là các giá tr  c a chúng đ c cho tr c ho c đ c ị ủ ượ ướ ặ ượ
xác đ nh. ị
Gi  thi t 2ả ế : Kỳ v ng c a y u t  ng u nhiên uọ ủ ế ố ẫ i  
b ng 0, t c là: ằ ứ
Gi  thi t 3ả ế : Các ui có ph ng sai b ng nhau ươ ằ
(ph ng sai thu n nh t)ươ ầ ấ

[ ] 0=ii XuE

[ ] [ ] 2varvar σ== ijii XuXu
ji ≠∀
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Gi  thi t 4ả ế : Không có t  t ng quan gi a các uự ươ ữ i: 

 
Gi  thi t 5ả ế : Không t  t ng quan gi a uự ươ ữ i v i Xớ i:  
                  Cov (ui,Xi) = 0

Đ nh lý Gauss-Markovị
V i các gi  đ nh c a mô hình h i quy tuy n ớ ả ị ủ ồ ế

tính c  đi n, mô hình h i quy tuy n tính theo ổ ể ồ ế
ph ng pháp bình ph ng t i thi u là c l ng ươ ươ ố ể ướ ượ
tuy n tính không thiên l ch t t nh t ế ệ ố ấ

0]cov[ , =ji uu ji ≠∀
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2.3.2. N i dung c a ph ng phápộ ủ ươ
Cho n quan sát c a 2 đ i l ng (Yủ ạ ượ i, Xi) 
Mô hình h i quy m u ng u nhiênồ ẫ ẫ

ni ,1=

iii eXY ++= 21
ˆˆ ββ

iii YYe ˆ−=
0min).ˆˆ(ˆ

1211111 ⇔⇒+−=−= XYYYe ββ
0).ˆˆ(ˆ

2212222 ⇒+−=−= XYYYe ββ
0).ˆˆ(ˆ

3213333 ⇒+−=−= XYYYe ββ
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=> tìm ∑ei
2 => 0: Ph ng pháp bình ph ng bé ươ ươ

nh tấ

Đi u ki n đ  ph ng trình trên đ t c c tr  là: ề ệ ể ươ ạ ự ị

( )
2

1
21

1

2 ˆˆ∑∑
==

−−=
n

i
ii

n

i
i XYe ββ

( ) 0e2XˆˆY2
ˆ

e
n

1i
i

n

1i
i21i

1

n

1i

2
i

=−=β−β−−=
β∂






∂

∑∑
∑

==

=

( ) 0Xe2XXˆˆY2
ˆ

e
n

1i
iii

n

1i
i21i

2

n

1i

2
i

=−=β−β−−=
β∂






∂

∑∑
∑

==

=
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Gi i h  ph ng trình trên đ c:ả ệ ươ ượ

đ t ặ

XY 21
ˆˆ ββ −=

1
2

2 2

1

. .
ˆ

.( )

n

i i
i

n

i
i

Y X n X Y

X n X
β =

=

−
=

−

�

�

XXx ii −=
YYy ii −= ∑

∑

=

==β
n

1i

2
i

n

1i
ii

2

x

xy
ˆ

n

Y
Y

n

X
X

i

i

∑

∑

=

=
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Thí d : ụ B ng sau đây cho s  li u v  m c chi tiêu tiêu dùng ả ố ệ ề ứ
(Y – đô la/tu n) và thu nh p hàng tu n (X - $/tu n) c a m t ầ ậ ầ ầ ủ ộ
m u g m 10 h  gia đình. Gi  s  X và Y quan h  t ng quan ẫ ồ ộ ả ử ệ ươ
tuy n tính. Hãy c l ng hàm h i quy c a Y theo X. ế ướ ượ ồ ủ

Yi 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150

Xi 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Phân tích: 

1 1
2

2 2 2

1 1

. .
ˆ

.( )

n n

i i i i
i i

n n

i i
i i

Y X n X Y x y

X n X x
β = =

= =

−
= =

−

� �

� �
1 2

ˆ ˆY Xβ β= −
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Gi i:ả
21110; 1700; 322000; 205500;i i i i iY X X X Y= = = =� � � �

1700 1110
170; 111

10 10
iX

X Y
n

= = = = =�

( )
1

22 2 2

1

. . 205500 10 170 111 1680

.(

0

) 322000 10. 170 33000
n

i i
i

n

i i i i
i

x X n X

x y Y X n X Y

=

=

= − = −

= − = − =

� � =

�

�

�

�

( )
2

22 1
1

1

16800ˆ 0,5091 ˆ
33000

ˆ 111 0,5091 170 24,453

n

i i
i

n

i
i

x y

x
Y Xβ β β=

=

== − = − == =
�

�
ﾵ 24,453 0,5091i iY X= +
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Giá tr                      là tung đ  g c, ch  m c tiêu dùng trung ị ộ ố ỉ ứ
bình hàng tu n khi mà thu nh p hàng tu n b ng 0.ầ ậ ầ ằ

Giá tr                      ch  ra r ng, xét các giá tr  c a X n m ị ỉ ằ ị ủ ằ
trong kho ng (80;260), khi thu nh p tăng 1$/tu n thì chi ả ậ ầ
tiêu tiêu dùng c a m t gia đình tăng trung bình kho ng 0,51 ủ ộ ả
$/tu n.ầ
 

ﾵ
1 24, 453β =

ﾵ
2 0,5091β =
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2.4. Ph ng sai, sai s  chu n c a các ươ ố ẩ ủ
c l ng, h  s  xác đ nh Rướ ượ ệ ố ị 2, h  s  ệ ố

t ng quan rươ
2.4.1. Ph ng sai và sai s  chu n c a ươ ố ẩ ủ
các c l ngướ ượ
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Trong đó : σ2 = var (Ui). Do σ2 ch a bi t ư ế
nên dùng c l ng c a nó là  ướ ượ ủ

Ph ng saiươ Sai s  chu nố ẩ

1 11

2 22

2
ˆ ˆ1

2
ˆ

2
2 2
ˆ1 2

2 2
ˆ2 2 ˆ2

ˆ( )

ˆ(

ˆ( )

1
)ˆ( )

i

i

i

X
Var

n x

Va

se

sr
x

e

β β

β β

β

β

β σ σ

β σ

β

σ σ

σ σ

β σ

= =

=

=

= =

=

=

�
�

�

2
2ˆ

2
ie

n
σ =

−
�
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TSS  (Total Sum of Squares): T ng bình ph ng ổ ươ
t t c  các sai l ch gi a giá tr  th c t  c a Y v i ấ ả ệ ữ ị ự ế ủ ớ
giá tr  trung bình c a nó. ị ủ
ESS  (Explained Sum of Squares): T ng bình ổ
ph ng t t c  các sai l ch gi a giá tr  c a Y ươ ấ ả ệ ữ ị ủ
đ c tính theo mô hình v i giá tr  trung bình c a ượ ớ ị ủ
nó.

RSS  (Residual Sum of Squares): T ng bình ổ
ph ng t t c  các sai l ch gi a giá tr  th c t  v i ươ ấ ả ệ ữ ị ự ế ớ
giá tr  lý thuy t theo mô hình c a Y.ị ế ủ

( ) 2
2 2( ) .

iiTSS Y Y Y n Y= − = −� �

ﾵ( ) 2
2

ii iRSS e Y Y= = −� �

ﾵ ﾵ( ) ( )( )2 2
2 2

2( ) .
iiESS Y Y X n Xβ= − = −� �
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ESTSS S RSS= +
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ﾵ ﾵ( )
( ) ( )

2
2 2 2

2

2 22

( ) (0,5091) 33000 8553,0327

. 132100 10 111 8890

i

i

iESS Y Y x

TSS Y n Y

β= − = = � =

= − = − =

� �

�

ES 8890 8553,0327 336,9678RSS TSS S= − = − =

ﾵ 2 336,9678
42,1210

10 2
σ = =

−

ﾵ
2

2

2 2
ie RSS

n n
σ = =

− −
�
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1

2

2
2 2
ˆ1 2

2 2
ˆ2 2

ˆ( )

1ˆ( )

i

i

i

X
Var

n x

Var
x

β

β

β σ σ

β σ σ

= =

= =

�
�

�

1

2

322000ˆ( ) 42,1210 41,1
10 33000
42,1210ˆ( ) 0,001276
33000

Var

Var

β

β

= =
�

= =
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1

2

1 1

2 2

2
ˆ ˆ1

2
ˆ ˆ2

2
2 2
ˆ1 2

2 2
ˆ2 2

ˆ( ) 41,1

ˆ( ) 0,0012

ˆ( )

1ˆ )

76

(

i

i

i

se

X
Var

n x

Va

s

r
x

e

β

β

β

β

β

β

β σ σ

β

σ σ

β σ

σ

β

σ

σ

= =

= =

= =

=

= = =

�
�

�
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2.4.2. H  s  xác đ nh Rệ ố ị 2 và h  s  t ng quan rệ ố ươ
Th c đo đ  phù h p c a mô hình đ i v i d  ướ ộ ợ ủ ố ớ ữ
li u là Rệ 2 

Y

Yi

Yi

Xi X

Y

SRF 

ii yYY ˆˆ =−

iii eYY =− ˆ

ii yYY =−
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2

2 1

2

1

1 1

n

i
i
n

i
i

e
ESS RSS

R
TSS TSS y

=

=

= = − = −
�

�

H  s  xác đ nhệ ố ị

2 ES 8553,0327
0,9621

8890

S
R

TSS
= = =
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Trong mô hình 2 bi n, ng i ta ch ng minh đ c ế ườ ứ ượ
r ngằ

=> Có th  nói Rể 2 ph n ánh t  l  mô hình lý thuy t ả ỷ ệ ế
ph n ánh th c t .ả ự ế

* Tính ch t c a Rấ ủ 2

- 0≤ R2 ≤1. V i Rớ 2=0 th  hi n X và Y đ c l p th ng ể ệ ộ ậ ố
kê. R2 =1 th  hi n X và Y ph  thu c tuy n tính ể ệ ụ ộ ế
hoàn h o. ả

- R2 không xét đ n quan h  nhân qu .ế ệ ả

2 2
2

2 1

2

1

ˆ
n

i
i

n

i
i

x
R

y

β
=

=

=
�

�
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H  s  t ng quan rệ ố ươ : H  s  t ng quan r đo l ng ệ ố ươ ườ
m c đ  ph  thu c tuy n tính gi a 2 đ i l ng X và ứ ộ ụ ộ ế ữ ạ ượ
Y.

1

2 2

1 1

n

i i
i

n n

i i
i i

y x
r

y x

=

= =

=
�

��
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Tính ch t c a r:ấ ủ
- r > 0: gi a X và Y có quan h  đ ng bi nữ ệ ồ ế
  r→ ± 1:  X và Y có quan h  tuy n tính ch t chệ ế ặ ẽ
  r → 0: X và Y có quan h  tuy n tính không ch t ệ ế ặ

chẽ
  r < 0: X và Y có quan h  ngh ch bi nệ ị ế
- H  s  t ng quan có tính ch t đ i x ng: rệ ố ươ ấ ố ứ XY = rYX

- r đ c l p v i g c to  đ  và các t  l . Nghĩa là: v i ộ ậ ớ ố ạ ộ ỷ ệ ớ
a, c > 0, b, d là h ng s , và: ằ ố

Thì : rXY = rX*Y*

dcYY

baXX

ii

ii

+=

+=
*

*
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- N u X, Y đ c l p theo quan đi m th ng kê thì h  ế ộ ậ ể ố ệ
s  t ng quan gi a chúng b ng 0.ố ươ ữ ằ

- r ch  là đ i l ng đo s  k t h p tuy n tính hay ỉ ạ ượ ự ế ợ ế
ph  thu c tuy n tính. r không có ý nghĩa đ  mô t  ụ ộ ế ể ả
quan h  phi tuy n.ệ ế

2
Y,Xn

1i

2
i

n

1i

2
i

2n

1i
ii

2 r
yx

yx

R =







=
∑∑

∑

==

=

rXY = ± R; rXY và      cùng d u. ấﾵ
2β

0,9621 0,9808XYr = =
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2.5. Phân b  xác su t c a các c ố ấ ủ ướ
l ngượ

Gi  thi t 6ả ế : ui có phân ph iố

)1,0(~
ˆ

),(~ˆ

)1,0(~
ˆ

),(~ˆ

2

2

1

1

ˆ

222
ˆ22

ˆ

112
ˆ11

NZN

NZN

β
β

β
β

σ
ββσββ

σ
ββσββ

−=⇒

−=⇒

N (0, σ2),

V i các gi  thi t nêu trên, các c l ng                  có ớ ả ế ướ ượ
các tính ch t sau:ấ
- Chúng là các c l ng không ch chướ ượ ệ
- Có ph ng sai c c ti uươ ự ể
- Khi s  quan sát đ  l n thì các c l ng này x p x  ố ủ ớ ướ ượ ấ ỉ
v i giá tr  th c c a phân ph iớ ị ự ủ ố

σββ ˆ,ˆ,ˆ 2
21
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2.6. Kho ng tin c y c a các tham sả ậ ủ ố
c l ng kho ng cho h  s  h i quy v i m c ý Ướ ượ ả ệ ố ồ ớ ứ

nghĩa  α (đ  tin c y 1-ộ ậ  α) nh  sau ư

ˆ ˆ( ; )i i i i iβ β ε β ε− +�

( 2, /2)
ˆ, ( )i n it SEαε β−=
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ﾵ ﾵ

ﾵ ﾵ

1 1

2 2( ) ar( ) 0,001276 0

( ) ar( ) 4

,0

1,0999 6,

35

4109

72se

se v

vβ β

β β= = =

= = =

Tìm kho ng tin c y 95% c a ả ậ ủ β1 , β2  
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V i đ  tin c y 95% thìớ ộ ậ
V y kho ng tin c y c a ậ ả ậ ủ β1 là 

 hay 
V y kho ng tin c y c a ậ ả ậ ủ β2 là

hay   

Ý nghĩa: V i các đi u ki n các y u t  khác không thay ớ ề ệ ế ố
đ i, khi thu nh p tăng 1$/tu n thì chi tiêu tiêu dùng ổ ậ ầ
trung bình c a m t gia đình tăng trong kho ng t  ủ ộ ả ừ
0,4267 đ n 0,5914 $/tu n ế ầ

( 2, / 2) (8;0,025) 2,306t n tα− = =

24, 453 2,306 6,4109� �
19,6695 39, 2365β< <

0,5091 2,306 0,03572� �
20,4267 0,5915β< <
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2.7. Ki m đ nh gi  thi t v  h  s  h i quyể ị ả ế ề ệ ố ồ

Có 3 cách đ  ki m đ nh gi  thi t:ể ể ị ả ế
Cách 1: Ki m đ nh tể ị

Quy t c quy t đ nhắ ế ị
N u                      thì bác b  Hế ỏ 0.
N u                      thì ta không th  bác b  Hế ể ỏ 0.

*
21

*
20

2

2

:

:

ββ

ββ

≠

=

H

H

)ˆ(

ˆ

2

*
22

β
ββ

SE
t

−=

)2/,2( α−> ntt

)2/,2( α−≤ ntt
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-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

t

f(t)

α/2α/2

-tα/2 t α/
2



TRANG 1 61

Cách 2: Ph ng pháp kho ng tin c yươ ả ậ
Gi  s  ta tìm đ c kho ng tin c y c a ả ử ượ ả ậ ủ βi là:

v i m c ý nghĩa ớ ứ α trùng v i m c ý nghĩa c a gt Hớ ứ ủ 0

Quy t c quy t đ nhắ ế ị

- N u                                  ch p nh n Hế ấ ậ 0

- N u                                  bác b  Hế ỏ 0

)ˆ;ˆ( iiiii εβεββ +−∈ )ˆ()2/,2( ini SEt βε α−=

)ˆ;ˆ(*
iiiii εβεββ +−∈
)ˆ;ˆ(*

iiiii εβεββ +−∉
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Cách 3: Ph ng pháp P-valueươ

Tính  

Quy t c quy t đ nhắ ế ị
- N u p ≤ ế α : Bác b  Hỏ 0

- N u p > ế α: Ch p nh n Hấ ậ 0

(Ph ng pháp này th ng dùng khi ti n hành trên máy vi ươ ườ ế
tính)

)ˆ(

ˆ *

i

ii
i

SE
t

β
ββ −=

ptTP i => )(
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 Ki m đ nh gi  thi t ể ị ả ế β2 = 0 v i gi  thi t đ i ớ ả ế ố β2 ≠ 0 v i m c ớ ứ
ý nghĩa α = 5%.  

ﾵ ﾵ
2 20,5091; ( ) 0,03572seβ β= =

0,5091 0
14,2525

0,03572
t

−= =

V i m c ý nghĩa ớ ứ α = 5% và b c t  do là n – 2 =8 thì ậ ự
t(n-2;α/2  ) =2,306

( 2, /2)nt t α−> � Bác b  gi  thi t Hỏ ả ế 0

Ý nghĩa: bi n thu nh p th c s  có nh h ng đ n chi ế ậ ự ự ả ưở ế
tiêu. 
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2.8. Ki m đ nh s  phù h p c a mô hình – D  báoể ị ự ợ ủ ự
2.8.1. Ki m đ nh s  phù h p c a mô hìnhể ị ự ợ ủ
Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: R2 = 0 v i m c ý nghĩa ớ ứ α 

hay đ  tin c y 1 - ộ ậ α
Xét th ng kê ố

Quy t c quy t đ nhắ ế ị
- N u F > Fế α(1,n-2): Bác b  Hỏ 0

- N u F ≤ Fế α(1,n-2): Ch p nh n Hấ ậ 0

2

2

1

)2(

R

nR
F

−
−=
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Mi n bác ề
bỏ

Mi n ch p nh nề ấ ậ

F α=0,05

Fα(1,n-2)

Th ng kê Fố
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Ki m đ nh s  phù h p c a hàm h i quy v i m c ý ể ị ự ợ ủ ồ ớ ứ
nghĩa α = 5%. 

( ) ( )2

2

0,9621 10 2
203,08

1 91 2

2

0, 6 1

R n
F

R

−
=

−
−

= =
−

0,05(1; 2) (1;8) 5,32F n Fα − = =

      F > Fα(1,n-2): Bác b  Hỏ 0

V y thu nh p th c s  tác đ ng đ n tiêu dùng.ậ ậ ự ự ộ ế
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2.8.2. D  báoự
Cho tr c giá tr  X = Xướ ị 0, hãy d  báo giá tr  trung bình ự ị

và giá tr  cá bi t c a Y v i m c ý nghĩa ị ệ ủ ớ ứ α hay đ  ộ
tin c y 1 - ậ α.

* D  báo đi mự ể

ii XY 21
ˆˆˆ ββ +=

0210
ˆˆˆ XY ββ +=
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* D  báo giá tr  trung bình c a Yự ị ủ

)ˆ;ˆ()/( 00000 εε +−∈ YYXYE

)2/,2(00 )ˆ( αε −= ntYSE

)ˆ()ˆ( 00 YVarYSE =

V i:ớ

)
)(1

(ˆ)ˆ(
2

2
02

0 ∑
−+=

ìx

XX

n
YVar σ
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* D  báo giá tr  cá bi t c a Yự ị ệ ủ

V i:ớ

, ,
0 0 0 0 0

ˆ ˆ( ; )Y Y Yε ε− +�

,
0 0 0 ( 2, /2)

ˆ( ) nSE Y Y t αε −= −

)ˆ()ˆ( 0000 YYVarYYSE −=−

)
)(1

1(ˆ)ˆ(
2

2
02

00 ∑
−++=−

ìx

XX

n
YYVar σ
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Hãy d  báo giá tr  trung bình c a chi tiêu cho tiêu dùng khi ự ị ủ
thu nh p  m c 100$/tu n v i h  s  tin c y 95%.ậ ở ứ ầ ớ ệ ố ậ

, ,
0 0 0 0 0

ˆ ˆ( ; )Y Y Yε ε− +�

,
0 0 0 ( 2, /2)

ˆ( ) nSE Y Y t αε −= −

0 0 0 0
ˆ ˆ( ) ( )SE Y Y Var Y Y− = −

2
2 0

0 0 2

( )1ˆ ˆ( ) (1 )
ì

X X
Var Y Y

n x
σ −− = + +

�
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Hãy d  báo giá tr  trung bình c a chi tiêu cho tiêu dùng khi ự ị ủ
thu nh p  m c 100$/tu n v i h  s  tin c y 95%.ậ ở ứ ầ ớ ệ ố ậ

ﾵ ﾵ ﾵ

ﾵ ( )
0 1 2 0

2

0

100 1701
( ) 42,1210 10,4664

10

24,453 0,5091 100 75,

3

6

3

3

0

3

00

Y X

Var Y

β β

� �−
= + =

= + = + � =

� �
� �� �

ﾵ ﾵ

ﾵ

0 0 ( 2; /2)( ) ( ) 3,2352; 2,3

75,363 2,30

06
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KINH T  L NGẾ ƯỢKINH T  L NGẾ ƯỢ
Ch ng 3: ươ
M  R NG MÔ HÌNH Ở Ộ
H I QUY 2 BI NỒ Ế
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3.1. Mô hình h i quy qua g c t a đồ ố ọ ộ 
Mô hình h i quy t ng th :ồ ổ ể

Mô hình h i quy m u ng u nhiên: ồ ẫ ẫ  

iii

i

uXY

XXYE

+=
=

2

2)/(

β
β

iii eXY += 2β̂

∑
∑=

22
ˆ

i

ii

X

YX
β

1
ˆ,

ˆ
)ˆ(

2
2

2

2

2 −
== ∑

∑ n

e

X
Var i

i

σσβ
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3.2. Mô hình tuy n tính logarit (log-log)ế

 
MHHQTTNN:  

iu
ii eXY 2

1
ββ=

ii uXY ++= 121 lnlnln ββ

XdX
Y

dY

XdX

Yd 22ln ββ =⇔=

Y

X

dX

dY
E

X
dX

Y
dY

X
Y ===2β

iii uXY +−= ln75,02lnVí d :ụ
Khi giá tăng 1% thì l ng c u c a lo i hàng hoá này ượ ầ ủ ạ
s  gi m 0,75%.ẽ ả
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3.3. Mô hình bán logarit

3.3.1. Mô hình log-lin

Mô hình bán logarit có d ng: ạ

lnYi = β1 + β2.Xi + ui
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N u nhân thay đ i t ng đ i c a Y lên 100 thì ế ổ ươ ố ủ β2 
(β2>0) s  là t c đ  tăng tr ng (%) c a Y đ i v i ẽ ố ộ ưở ủ ố ớ
thay đ i tuy t đ i c a t. N u ổ ệ ố ủ ế β2 < 0 thì β2 là t c đ  ố ộ
gi m sút.ả

dX

YdY

dX

dYY

dX

Yd === )1()(ln
2β

Thay đ i t ng đ i c a bi n ph  thu c ổ ươ ố ủ ế ụ ộ
(Y)

Thay đ i tuy t đ i c a bi n đ c l p (X)ổ ệ ố ủ ế ộ ậ
β2 =
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Ví d  3.1ụ : T ng SP n i đ a tính theo giá năm 1987 ổ ộ ị
c a M  trong kho ng th i gian 1972-1991ủ ỹ ả ờ

Năm RGDP Năm RGDP Năm RGDP
1972 3107.1 1979 3796.8 1986 4404.5
1973 3268.6 1980 3776.3 1987 4539.9
1974 3248.1 1981 3843.1 1988 4718.6
1975 3221.7 1982 3760.3 1989 4838
1976 3380.8 1983 3906.6 1990 4877.5
1977 3533.3 1984 4148.5 1991 4821
1978 3703.5 1985 4279.8

V i Y = ln(RGDP), và k t qu  h i quy nh  sau:ớ ế ả ồ ư

tYi 0247,00139,8ˆ +=
GDP th c tăng v i t c đ  2,47%/năm t  1972-91.ự ớ ố ộ ừ
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* Mô hình xu h ng tuy n tính:ướ ế
Mô hình:
                                  Yt =β1 + β2.t + ut  
T c h i quy Y theo th i gian, và ph ng trình trên ứ ồ ờ ươ
đ c g i là mô hình xu h ng tuy n tính và t ượ ọ ướ ế
đ c g i là bi n xu h ng.ượ ọ ế ướ
V i s  li u  VD 3.1,đ t Y=RGDP, ta có k t qu :ớ ố ệ ở ặ ế ả

Mô hình này đ c gi i thích nh  sau: trong giai ượ ả ư
đo n 1972-1991, trung bình GDP th c c a M  ạ ự ủ ỹ
tăng v i t c đ  tuy t đ i 97,68t  USD/năm. ớ ố ộ ệ ố ỷ

tYi 6806,97054,2933ˆ +=
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3.3.2. Mô hình lin-log
Mô hình lin-log cho bi t s  thay đ i tuy t đ i c a ế ự ổ ệ ố ủ
Y khi X thay đ i 1%. ổ

Nh  v y n u X thay đ i 0,01 (hay 1%) thay đ i ư ậ ế ổ ổ
tuy t đ i c a Y s  là 0,01ệ ố ủ ẽ β2.
Ví d  3.3ụ . l y bài t p 3.2, ta cóấ ậ

β2=24994.11 có nghĩa là trong kho ng th i gian ả ờ
1970-84, l ng cung ti n tăng lên 1%, s  kéo theo ượ ề ẽ
s  gia tăng bình quân c a GDP là 249,94 tri u USD.ự ủ ệ

iii uXY ++= ln21 ββ
X

dX
dY=2β

iii uXY ++= ln11.249947.265678ˆ
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3.4. Mô hình ngh ch đ oị ả
Các mô hình có d ng sau đ c g i là mô hình ạ ượ ọ
ngh ch đ o:ị ả

Mô hình này phù h p cho nghiên c u đ ng chi ợ ứ ườ
phí đ n v , đ ng tiêu dùng theo thu nh p Engel ơ ị ườ ậ
ho c đ ng cong Philip.ặ ườ

ii u
X

Y ++= 1
21 ββ
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KINH T  L NGẾ ƯỢKINH T  L NGẾ ƯỢ
Ch ng 4: MÔ HÌNH H I QUY B Iươ Ồ Ộ
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4.1. Mô hình h i quy tuy n tính 3 bi nồ ế ế
Mô hình h i quy t ng thồ ổ ể

Mô hình h i quy t ng th  ng u nhiên: ồ ổ ể ẫ

ui: sai s  ng u nhiên c a t ng thố ẫ ủ ổ ể

ii XXXXYE 3322132 ),/( βββ ++=

iiii uXXY +++= 33221 βββ

4.1.1. c l ng các tham s  c a mô hình (OLS)Ướ ượ ố ủ
Cho n quan sát c a 3 đ i l ng Y, Xủ ạ ượ 2, X3, ký hi u ệ
quan sát th  i là Yứ i, X2i, và X3i.

iii YYe ˆ−= sai s  c a m u ng v i quan sát th  ố ủ ẫ ứ ớ ứ
i
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∑∑ →−−−== min)ˆˆˆ( 2
33221

2
iiii XXYeQ βββ

∑ =−−−−= 0)ˆˆˆ(2
ˆ 33221

1

iii XXY
d

dQ βββ
β

∑ =−−−−= 0))(ˆˆˆ(2
ˆ 233221

2

iiii XXXY
d

dQ βββ
β

∑ =−−−−= 0))(ˆˆˆ(2
ˆ 333221

3

iiii XXXY
d

dQ βββ
β
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2
32

2
3

2
2

323
2
32

2 )(
ˆ

∑∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−
−

=
iiii

iiiiiii

xxxx

xxxyxxy
β

2
32

2
3

2
2

322
2
23

3 )(
ˆ

∑∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−
−

=
iiii

iiiiiii

xxxx

xxxyxxy
β

ii XXY 33221
ˆˆˆ βββ −−=

YYy ii −=XXx ii −=
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4.1.2. Ph ng sai c a các c l ngươ ủ ướ ượ

Do    là ph ng sai c a uươ ủ i ch a bi t nên trong th c ư ế ự
t  ng i ta dùng c l ng không ch ch c a nó:ế ườ ướ ượ ệ ủ

2
2

32
2
3

2
2

3232
2
2

2
3

2
3

2
2

1 )
)(

21
()ˆ( σβ

∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−
−+

+=
iiii

iiii

xxxx

xxXXxXxX

n
Var

2
2

32
2
3

2
2

2
3

2 )(
)ˆ( σβ

∑∑ ∑
∑

−
=

iiii

i

xxxx

x
Var

2
2

32
2
3

2
2

2
2

3 )(
)ˆ( σβ

∑∑ ∑
∑

−
=

iiii

i

xxxx

x
Var

3

)1(

3
ˆ

222
2

−
−

=
−

= ∑∑
n

yR

n

e iiσ

σ 2
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4.1.3. H  s  xác đ nh và h  s  xác đ nh hi u ệ ố ị ệ ố ị ệ
ch nhỉ

H  s  xác đ nh Rệ ố ị 2

∑

∑

=

=−=−== n

i
i

n

i
i

y

e

TSS

RSS

TSS

ESS
R

1

2

1

2

2 11

∑
∑∑ +

=
2

33222
ˆˆ

i

iiii

y

xyxy
R

ββ
MH h i quy 3 bi n ồ ế

H  s  xác đ nh hi u ch nhệ ố ị ệ ỉ
V i ớ k là tham s  c a mô ố ủ
hình, 
k  c  h  s  t  doể ả ệ ố ự

∑
∑

−

−−=

)1(

)(
1 2

2

2

n
y

kn
e

R
i

i
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2R

kn

n
RR

−
−−−= 1

)1(1 22

M i quan h  gi a Rố ệ ữ 2 và 

Ng i ta dùng      đ  xem xét vi c đ a thêm 1 bi n ườ ể ệ ư ế
vào mô hình. Bi n m i đ a vào mô hình ph i th a 2 ế ớ ư ả ỏ
đi u ki n:ề ệ

- Làm      tăng
- Khi ki m đ nh gi  thi t h  s  c a bi n này trong ể ị ả ế ệ ố ủ ế
mô hình v i gi  thi t Hớ ả ế 0 thì ph i bác b  Hả ỏ 0.

2R

2R
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4.1.4. Kho ng tin c y c a các tham sả ậ ủ ố
Kho ng tin c y c a tham s  ả ậ ủ ố βi v i m c ý nghĩa ớ ứ α 
hay đ  tin c y 1- ộ ậ α

)ˆ;ˆ( iiiii εβεββ +−∈

)2/,3()ˆ( αβε −= nii tSE
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4.1.5. Ki m đ nh gi  thi tể ị ả ế
* Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: 

Nguyên t c quy t đ nh:ắ ế ị
N u tế i > t(n-3,α/2) ho c tặ i < -t(n-3,α/2) : bác b  Hỏ 0

N u - tế (n-3,α/2) ≤ ti ≤ t(n-3,α/2) :  ch p nh n Hấ ậ 0

*
ii ββ =

)ˆ(

ˆ *

i

ii
i

SE
t

β
ββ −=
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* Ki m đ nh gi  thi t đ ng th i b ng không: ể ị ả ế ồ ờ ằ
H0: β2 = β3 = 0; (H1: ít nh t 1 trong 2 tham s  khác 0)ấ ố

Nguyên t c quy t đ nh:ắ ế ị
- F > Fα(2, n-3): Bác b  Hỏ 0: Mô hình phù h pợ
- F ≤ Fα(2, n-3): Ch p nh n Hấ ậ 0: Mô hình không phù 
h pợ

( )
2

2

( )

(1 ) 1

R n k
F

R k

−=
− −
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4.2. Mô hình h i quy ồ k bi n ế
Mô hình h i quy t ng thồ ổ ể

Mô hình h i quy m u ng u nhiên:ồ ẫ ẫ

=> 

kikik XXXXYE βββ +++= ...),.../( 2212

ikikii eXXY ++++= βββ ˆ...ˆˆˆ
221

kikiiiiii XXXYYYe ββββ ˆ...ˆˆˆˆ
33221 −−−−−=−=
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4.2.1. c l ng các tham s  c a mô hình (OLS)Ướ ượ ố ủ

( ) minˆ...ˆˆˆ
2

1
33221

1

2 →−−−−−= ∑∑
==

n

i
kikiii

n

i
i XXXYe ββββ

( )
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( ) 0ˆ...ˆˆˆ2
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...

0ˆ...ˆˆˆ2
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0ˆ...ˆˆˆ2
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1
33221
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,33221

2

1
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1
33221

1

1
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∂

∂

=−−−−−−=
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∂
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∂

∂
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∑

∑
∑
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i
kikiii

k

n

i
i

i

n

i
ikkiii

n

i
i

n

i
kikiii

n

i
i

XXXXY
e

XXXXY
e

XXXY
e
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β

ββββ
β

ββββ
β
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4.2.2. Kho ng tin c y c a các tham s , ki m đ nh ả ậ ủ ố ể ị
các gi  thi t h i quyả ế ồ
* Kho ng tin c y các tham sả ậ ố

* Ki m đ nh gi  thi tể ị ả ế
 Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: 

Nguyên t c quy t đ nh:ắ ế ị
N u tế i > t(n-k,α/2) ho c tặ i < -t(n-k,α/2) : bác b  Hỏ 0

N u - tế (n-k,α/2) ≤ ti ≤ t(n-k,α/2) :  ch p nh n Hấ ậ 0

)ˆ;ˆ( iiiii εβεββ +−∈ )2/,()ˆ( αβε knii tSE −=

*
ii ββ =

)ˆ(

ˆ *

i

ii
i

SE
t

β
ββ −=
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4.2.3. H  s  xác đ nh và ki m đ nh s  phù h p ệ ố ị ể ị ự ợ
c a mô hìnhủ

∑
∑∑∑ +++

=
2

33222
ˆ...ˆˆ

i

kiikiiii

y

xyxyxy
R

βββ

kn

n
RR

−
−−−= 1

)1(1 22
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Ki m đ nh s  phù h p c a mô hình t c là ki m đ nh ể ị ự ợ ủ ứ ể ị
gi  thi t đ ng th i b ng không: ả ế ồ ờ ằ
H0: β2 = β3 =…=  βk = 0; (H1: ít nh t 1 trong k tham ấ
s  khác 0)ố

Nguyên t c quy t đ nh:ắ ế ị
N u F > Fế α(k-1, n-k): Bác b  Hỏ 0: Mô hình phù h pợ
N u F ≤ Fế α(k-1, n-k): Ch p nh n Hấ ậ 0: Mô hình không 
phù h pợ

)1)(1(

)(
2

2

−−
−=
kR

knR
F



TRANG 1 96

KINH T  L NGẾ ƯỢKINH T  L NGẾ ƯỢ

CH NG V H I QUY V I BI N GIƯƠ Ồ Ớ Ế Ả 

96
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5.1. S  d ng bi n gi  trong mô hình h i quyử ụ ế ả ồ

Ví d  5.1ụ : Xét s  ph  thu c c a thu nh p (Y) (tri u ự ụ ộ ủ ậ ệ

đ ng/tháng) vào th i gian công tác (X)  (năm) và n i ồ ờ ơ

làm vi c c a ng i lao đ ng (DNNN và DNTN).ệ ủ ườ ộ

Z = 1: làm trong DNNN và  Z = 0: làm trong DNTN

Trong đó Y và X là bi n s  l ng, còn Z là ch  tiêu ế ố ượ ỉ

ch t l ng cho bi t có hay không m t thu c tính nào ấ ượ ế ộ ộ

đó. Z đ c g i là bi n gi  trong mô hìnhượ ọ ế ả
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E(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3Zi                             (5.1)

E(Y/X,Z=0) = β1 + β2Xi                               (5.2)

E(Y/X,Z=1) = β1 + β2Xi + β3                      (5.3)

(5.2): m c thu nh p bình quân tháng c a ng i lao ứ ậ ủ ườ

đ ng t i DNTN khi có th i gian công tác là X năm.ộ ạ ờ

                     : 2 ng i có cùng th i gian công tác thì ườ ờ

trung bình m c thu nh p c a ng i làm t i DNNN ứ ậ ủ ườ ạ

cao h n ng i làm t i DNTN 0,4 tri u đ ng/tháng.ơ ườ ạ ệ ồ

4,0ˆ
3 =β
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Y

1̂β
3β̂31

ˆˆ ββ +

Hình 5.1 X

E(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3Zi
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Y

X

1̂β
3β̂31

ˆˆ ββ +

Hình 5.2

E(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3Zi + β4XiZi 
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Ví d  5.2:ụ  Xét s  ph  thu c c a thu nh p (Y) (tri u ự ụ ộ ủ ậ ệ
đ ng/tháng) vào th i gian công tác (X)  (năm) và n i ồ ờ ơ
làm vi c c a ng i lao đ ng (DNNN, DNTN và ệ ủ ườ ộ
DNLD)
Z1i = 0        ph m trùạ
Z2i = 0         c  sơ ở

Đ  l ng hoá ch  tiêu ch t l ng trên, ta ph i dùng 2 ể ượ ỉ ấ ượ ả
bi n gi  Zế ả 1 và Z2.





∉
∈

=
DNNN

DNNN
Z i 0

1
1





∉
∈

=
DNTN

DNTN
Z i 0

1
2
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E(Y/X,Z1,Z2) = β1 + β2Xi + β3Z1i + β4Z2i

E(Y/X,Z1=0,Z2=0) = β1 + β2Xi 
E(Y/X,Z1=1,Z2=0) = β1 + β2Xi + β3

E(Y/X,Z1=0,Z2=1) = β1 + β2Xi + β4

                     : 2 ng i có cùng th i gian công tác thì ườ ờ
trung bình m c thu nh p c a ng i làm t i DNNN ứ ậ ủ ườ ạ
cao h n ng i làm t i DNLD 0,4 tri u đ ng/tháng.ơ ườ ạ ệ ồ
                     : 2 ng i có cùng th i gian công tác thì ườ ờ
trung bình m c thu nh p c a ng i làm t i DNTN ứ ậ ủ ườ ạ
th p h n ng i làm t i DNLD 0,2 tri u đ ng/tháng.ấ ơ ườ ạ ệ ồ
L u ý:ư  M t ch  tiêu ch t l ng có ộ ỉ ấ ượ m ph m trù khác ạ
nhau thì ta ph i dùng ả m-1 bi n gi  đ  l ng hoá ế ả ể ượ
cho ch  tiêu ch t l ng đó.ỉ ấ ượ

4,0ˆ
3 =β

2,0ˆ
4 −=β
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Ví d  5.3ụ . ti p ví d  5.2, thu nh p còn ph  thu c ế ụ ậ ụ ộ
vào trình đ  ng i lao đ ng (t  đ i h c tr  lên, cao ộ ườ ộ ừ ạ ọ ở
đ ng và khác)ẳ

D1i =
1: n u trình đ  t  đ i h c tr  lênế ộ ừ ạ ọ ở
0: n u khôngế

D2i =
1: n u trình đ  cao đ ngế ộ ẳ
0: n u không có trình đ  cao ế ộ
đ ngẳ
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T ng quát:ổ  s  bi n gi  đ a vào mô hình ph  thu c ố ế ả ư ụ ộ
vào s  bi n đ nh tính và s  ph m trù có  m i bi n ố ế ị ố ạ ở ỗ ế
đ nh tính. S  bi n gi  đ a vào mô hình có th  đ c ị ố ế ả ư ể ượ
xác đ nh theo công th c sau:ị ứ

Trong đó: n – s  bi n gi  đ a vào mô hình; k – s  ố ế ả ư ố
bi n đ nh tính; nế ị i – s  ph m trù c a bi n đ nh tính ố ạ ủ ế ị
th  i.ứ

∑
=

−=
k

i
inn

1

)1(
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5.2. S  d ng bi n gi  trong phân tích mùaử ụ ế ả
Z = 1, n u quan sát trong mùa, và Z=0 n u quan sát ế ế
không n m trong mùa. ằ
T  tháng 1-6: trong mùa, Tháng 7-12: ngoài mùa.ừ
Y: chi tiêu cho qu n áo, X: thu nh p kh  d ngầ ậ ả ụ
- N u y u t  mùa ch  nh h ng đ n h  s  ch nế ế ố ỉ ả ưở ế ệ ố ặ

     
- N u y u t  mùa có nh h ng đ n h  s  góc thìế ế ố ả ưở ế ệ ố

Mô hình sau có tính t ng quát h n. Thông qua vi c ổ ơ ệ
ki m đ nh gi  thi t chúng ta s  bi t đ c h  s  góc ể ị ả ế ẽ ế ượ ệ ố
nào có ý nghĩa.

iii ZXY 321
ˆˆˆˆ βββ ++=

iiiii ZXZXY 4321
ˆˆˆˆˆ ββββ +++=
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5.3. Ki m đ nh s  n đ nh c u trúc c a các mô ể ị ự ổ ị ấ ủ
hình h i quy b ng bi n giồ ằ ế ả
Ví d  5.4. Cho s  li u ti t ki m và thu nh p cá nhân ụ ố ệ ế ệ ậ

 n c Anh t  1946-63 (tri u pounds)ở ướ ừ ệ
TK I Ti t ki mế ệ Thu nh pậ TK II Ti t ki mế ệ Thu nh pậ

1946 0.36 8.8 1955 0.59 15.5
1947 0.21 9.4 1956 0.9 16.7
1948 0.08 10 1957 0.95 17.7
1949 0.2 10.6 1958 0.82 18.6
1950 0.1 11 1959 1.04 19.7
1951 0.12 11.9 1960 1.53 21.1
1952 0.41 12.7 1961 1.94 22.8
1953 0.5 13.5 1962 1.75 23.9
1954 0.43 14.3 1963 1.99 25.2
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Hàm ti t ki mế ệ
Th i kỳ tái thi t: 1946-54ờ ế

Th i kỳ h u tái thi tờ ậ ế

có các tr ng h p sau x y ra:ườ ợ ả

11 λα =
22 λα =

11 λα =
22 λα ≠

11 λα ≠
22 λα =

11 λα ≠
22 λα ≠

iii vXY ++= 21 αα

iii XY ελλ ++= 21
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Chúng ta ki m tra xem hàm ti t ki m có b  thay đ i ể ế ệ ị ổ
c u trúc gi a 2 th i kỳ hay không. Chúng ta xét hàm ấ ữ ờ
ti t ki m t ng quát c a c  2 th i kỳ:ế ệ ổ ủ ả ờ

iiiiii eZXZXY ++++= 4321
ˆˆˆˆ ββββ

V i n = nớ 1 + n2

Trong đó Z = 1: quan sát thu c th i kỳ tái thi tộ ờ ế
               Z = 0 : quan sát thu c th i kỳ h u tái thi tộ ờ ậ ế
* Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: β3=0
N u ch p nh n Hế ấ ậ 0: lo i b  Z ra kh i mô hìnhạ ỏ ỏ
* Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: β4=0
N u ch p nh n Hế ấ ậ 0: lo i b  Zạ ỏ iXi ra kh i mô hình ỏ
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T  s  li u  b ng ta có k t qu  h i quy theo mô ừ ố ệ ở ả ế ả ồ
hình nh  sau:ư

   t = (-5,27)   (9,238)     (3,155)       (-3,109)
  pt = (0,000)   (0,000)    (0,007)        (0,008)

K t qu  trên cho th y c  tung đ  g c và h  s  góc ế ả ấ ả ộ ố ệ ố
chênh l ch đ u có ý nghĩa th ng kê. Đi u đó ch ng ệ ề ố ề ứ
t  r ng các h i quy trong hai th i kỳ là khác nhau. ỏ ằ ồ ờ

iiiiii eZXZXY +−++−= 1034,04839,115045,075,1
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T  k t qu  trên, chúng ta có th  tính h i quy cho 2 ừ ế ả ể ồ
th i kỳ nh  sau:ờ ư
Th i kỳ tái thi t: Z = 1ờ ế

Th i kỳ h u tái thi t: Z = 0ờ ậ ế

eiXY

eXXY

ii

iiii

++−=
+−++−=

0475,02661,0

1034,04839,115045,075,1

iii eXY ++−= 15045,075,1
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-0.27

-1.75

ii XY 15045,075,1ˆ +−=

ii XY 0475,02661,0ˆ +−=

Thu nh pậ

Ti t ki mế ệ
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5.4. Hàm tuy n tính t ng khúcYXế ừ
Ví d  5.5ụ : S n l ng d i X*, thì chi phí hoa h ng ả ượ ướ ồ
s  khác v i khi s n l ng trên X*.ẽ ớ ả ượ
Hàm h i quy s  có d ng:ồ ẽ ạ

Y: Chi phí; X: s n l ng;ả ượ
X*: giá tr  ng ng s n l ngị ưỡ ả ượ

iiiii uZXXXY +−++= )( *
321 βββ







≤

>
=

*

*

1
:0

:1

XX

XX
Z

i

i
i
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Y

X*X
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Trong đó t ng SL làm thay đ i đ  d c (X*) là 5500 ổ ổ ộ ố
t nấ

iiiii eZXXXY +−++−= )(095,0279,0717,145 *

t   =     (-0,824)      (6,607)           (1,145)
R2 =     0,9737   X* = 5500

CP 256 414 634 778 1003
SL 1000 2000 3000 4000 5000
CP 1839 2081 2423 2734 2914
SL 6000 7000 8000 9000 10000

Ta có k t qu  h i quy nh  sau:ế ả ồ ư
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L u ý: N u bi n ph  thu c là bi n gi :ư ế ế ụ ộ ế ả
N u ta có m t bi n ph  thu c là bi n gi  t c là bi n ế ộ ế ụ ộ ế ả ứ ế
ch  nh n hai giá tr  0 và 1. Chúng ta không th  s  ỉ ậ ị ể ử
d ng ph ng pháp bình ph ng bé nh t (OLS) đ  ụ ươ ươ ấ ể

c l ng hàm h i quy mà ph i dùng các ph ng ướ ượ ồ ả ươ
pháp khác đ  c l ng nh :ể ướ ượ ư
-Mô hình xác su t tuy n tính (LPM)ấ ế
-Mô hình Logit (Logit model)
-Mô hình Probit (Probit model)
-Mô hình Tobit (Tobit model)
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CH NG VIƯƠ
 ĐA C NG TUY NỘ Ế
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6.1. B n ch t c a đa c ng tuy nả ấ ủ ộ ế
Khi l p mô hình h i quy b iậ ồ ộ

Có s  ph  thu c tuy n tính cao gi a các bi n gi i ự ụ ộ ế ữ ế ả
thích g i là đa c ng tuy n. ọ ộ ế
a. Đa c ng tuy n hoàn h oộ ế ả
T n t i ồ ạ λ2, λ3,… λk không đ ng th i b ng 0 sao choồ ờ ằ

λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk = 0
b. Đa c ng tuy n không hoàn h oộ ế ả

λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk + vi= 0

kikiii XXXY ββββ ˆ...ˆˆˆˆ
33221 ++++=
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6.2. c l ng các tham s  khi có đa c ng tuy nƯớ ượ ố ộ ế

N u Xế 2i = λX3i => x2i = λx3i

=> 

=> không xác đ nh đ c ị ượ

2
32

2
3

2
2

323
2
32

2 )(
ˆ

∑∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−
−

=
iiii

iiiiiii

xxxx

xxxyxxy
β

0

0ˆ
2
3

2
3

22
3

2
3

2

333
2
33

2 =
−

−
=

∑∑∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

iiii

iiiiiii

xxxx

xxxyxxy

λλ
λλ

β

32
ˆ,ˆ ββ
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M t s  nguyên nhân gây ra hi n t ng đa c ng ộ ố ệ ượ ộ
tuy nế

- Khi ch n các bi n đ c l p m i quan có quan h  ọ ế ộ ậ ố ệ
nhân qu  hay có t ng quan cao vì đ ng ph  thu c ả ươ ồ ụ ộ
vào m t đi u ki n khác. ộ ề ệ

- Khi s  quan sát nh  h n s  bi n đ c l p.ố ỏ ơ ố ế ộ ậ
- Cách thu th p m u. ậ ẫ
- Ch n bi n Xọ ế i có đ  bi n thiên nh . ộ ế ỏ
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6.3. H u qu  c a đa c ng tuy nậ ả ủ ộ ế
- c l ng các h  s  không hi u qu  do ph ng Ướ ượ ệ ố ệ ả ươ

sai c a c l ng l n. ủ ướ ượ ớ
- Kho ng tin c y c a các c l ng r ngả ậ ủ ướ ượ ộ
- T  s  tỷ ố i không có ý nghĩa
- R2 l n nh ng t nhớ ư ỏ
- Các c l ng OLS và sai s  chu n c a chúng tr  ướ ượ ố ẩ ủ ở

nên r t nh y v i nh ng thay đ i nh  c a d  li uấ ạ ớ ữ ổ ỏ ủ ữ ệ
- D u các c l ng c a các h  s  h i quy có th  ấ ướ ượ ủ ệ ố ồ ể

sai
- Thêm vào hay b t đi các bi n c ng tuy n v i các ớ ế ộ ế ớ

bi n khác, mô hình s  thay đ i v  d u ho c thay ế ẽ ổ ề ấ ặ
đ i v  đ  l n c a các c l ng.ổ ề ộ ớ ủ ướ ượ
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6.4. Cách phát hi n đa c ng tuy nệ ộ ế
6.4.1. R2 l n nh ng t  s  t nhớ ư ỷ ố ỏ
6.4.2. T ng quan c p gi a các bi n gi i thích ươ ặ ữ ế ả
cao

Trong đó X, Z là 2 bi n gi i thích trong mô hìnhế ả

∑
∑

−−

−−
=

22 )()(

))((

ZZXX

ZZXX
r

ii

ii
XZ
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6.4.3. S  d ng mô hình h i quy phử ụ ồ ụ

H0: R2 = 0

N u F > Fế α(m-1,n-m): bác b  Hỏ 0 => có đa c ng ộ
tuy nế
N u F < Fế α(m-1,n-m): ch p nh n Hấ ậ 0 => không có đa 
c ng tuy nộ ế

mikii XXX βββ ˆ...ˆˆˆ
3312 +++=

)1)(1(

)(
2

2

−−
−=
mR

mnR
F
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6.4.4. S  d ng nhân t  phóng đ i ph ng sai ử ụ ử ạ ươ
(VIF)
Đ i v i hàm h i quy 2 bi n gi i thích, VIF đ c ố ớ ồ ế ả ượ
đ nh nghĩa nh  sau:ị ư

Đ i v i tr ng h p t ng quát, có (k-1) bi n gi i ố ớ ườ ợ ổ ế ả
thích thì:

R2
j: là giá tr  Rị 2 trong hàm h i quy c a Xồ ủ j theo (k-1) 

bi n gi i thích còn l i.ế ả ạ
Thông th ng khi VIF > 10, thì bi n này đ c coi là ườ ế ượ
có c ng tuy n caoộ ế

)1(

1
2

23r
VIF

−
=

)1(

1
2
jR

VIF
−

=
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6.5. Bi n pháp kh c ph cệ ắ ụ
6.5.1. Dùng thông tin tiên nghi mệ
Ví d  khi h i quy mô hình s n xu t Cobb-Douglas ụ ồ ả ấ

Ln(Yi)=β1 + β2ln(Ki)+ β3ln(Li)  + ui

Có th  g p hi n t ng đa c ng tuy n do K và L ể ặ ệ ượ ộ ế
cùng tăng theo quy mô s n xu t. N u ta bi t là hi u ả ấ ế ế ệ
su t không đ i theo quy mô t c là ấ ổ ứ β2+β3=1. 

 Ln(Yi)=β1 + β2ln(Ki)+ (1-β2)ln(Li)  + ui 
Ln(Yi) – Ln(Li) = β1 + β2[ln(Ki) - ln(Li)]  + ui 

=> m t đa c ng tuy n (vì đây là mô hình h i quy ấ ộ ế ồ
đ n).ơ

iu
iii eKALY 23 ββ=
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6.5.2. Lo i tr  m t bi n gi i thích ra kh i mô ạ ừ ộ ế ả ỏ
hình
B1: Xem c p bi n gi i thích nào có quan h  ch t ặ ế ả ệ ặ
chẽ
B2: Tính R2 đ i v i các hàm h i quy: có m t c  2 ố ớ ồ ặ ả
bi n; không có m t m t trong 2 bi nế ặ ộ ế
B3: Lo i bi n mà giá tr  Rạ ế ị 2 tính đ c khi không có ượ
m t bi n đó là l n h n.ặ ế ớ ơ
6.5.3. B  sung thêm d  li u ho c ch n m u m iổ ữ ệ ặ ọ ẫ ớ
6.5.4. Dùng sai phân c p 1ấ
(Ph ng pháp này ch  áp d ng cho chu i th i gian)ươ ỉ ụ ỗ ờ
Ví d  6.1. ụ xem xét đa c ng tuy n trong mô hình t  ộ ế ừ
s  li u  file “ố ệ ở vi du 6.1 - da cong tuyen”

file:///storage/tailieu/files/source/2012/20120409/vinhtruyen92/C:\Users\HAI\AppData\Local\baitap\vi du 6.1-da cong tuyen.xls
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CH NG VII   PH NG SAI THAY Đ IƯƠ ƯƠ Ổ
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7.1. B n ch t c a ph ng sai thay đ iả ấ ủ ươ ổ
Gi  đ nh c a mô hình h i quy tuy n tính c  đi n là ả ị ủ ồ ế ổ ể
ph ng sai c a sai s  h i quy không đ i qua các ươ ủ ố ồ ổ
quan sát. Trong th c t  sai s  h i quy có th  tăng lên ự ế ố ồ ể
ho c gi m đi khi giá tr  bi n đ c l p X tăng lên => ặ ả ị ế ộ ậ
Ph ng sai thay đ i.ươ ổ
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Y

X

M t đậ ộ

iX21 ββ +
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Y

X

M t đậ ộ

iX21 ββ +
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Nguyên nhân ph ng sai không đ ng nh t:ươ ồ ấ
-G i Y là s  ph  ph m trong 100 s n ph m c a m t ọ ố ế ẩ ả ẩ ủ ộ
th  h c vi c, X là s  gi  th c hành. Khi s  gi  th c ợ ọ ệ ố ờ ự ố ờ ự
hành càng l n thì s  ph  ph m càng nh  và càng ít ớ ố ế ẩ ỏ
bi n đ ng. Chúng ta có tr ng h p ph ng sai gi m ế ộ ườ ợ ươ ả
d n khi X tăng d n. ầ ầ
- Khi thu nh p (X) tăng thì chi tiêu cho các m t hàng ậ ặ
xa x  tăng và m c bi n đ ng càng l n. Chúng ta có ỉ ứ ế ộ ớ
tr ng h p ph ng sai tăng d n khi X tăng d n.ườ ợ ươ ầ ầ
- Khi c i thi n ph ng pháp thu th p s  li u thì ả ệ ươ ậ ố ệ
ph ng sai gi m.ươ ả
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- Ph ng sai c a sai s  tăng do s  xu t hi n c a ươ ủ ố ự ấ ệ ủ
đi m n m ngoài, đó là các tr ng h p b t th ng ể ằ ườ ợ ấ ườ
v i d  li u r t khác bi t (r t l n ho c r t nh  so ớ ữ ệ ấ ệ ấ ớ ặ ấ ỏ
v i các quan sát khác).ớ
- Ph ng sai thay đ i khi không xác đúng d ng mô ươ ổ ạ
hình, n u m t bi n quan tr ng b  b  sót thì ph ng ế ộ ế ọ ị ỏ ươ
sai c a sai s  l n và thay đ i. Tình tr ng này gi m ủ ố ớ ổ ạ ả
h n khi đ a bi n b  b  sót vào mô hình.ẳ ư ế ị ỏ
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7.2.  H  qu  c a ph ng sai thay đ i khi s  ệ ả ủ ươ ổ ử
d ng c l ng OLSụ ướ ượ
- Các c l ng bình ph ng bé nh t v n là c ướ ượ ươ ấ ẫ ướ
l ng không ch ch nh ng không ph i là c l ng ượ ệ ư ả ướ ượ
hi u qu  ( c l ng có ph ng sai nh  nh t).ệ ả ướ ượ ươ ỏ ấ
- c l ng c a các ph ng sai s  b  ch ch, do đó Ướ ượ ủ ươ ẽ ị ệ
các ki m đ nh m c ý nghĩa và kho ng tin c y d a ể ị ứ ả ậ ự
theo phân ph i t và F không còn đáng tin c y n a.ố ậ ữ
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7.3. c l ng bình ph ng t i thi u có tr ng Ướ ượ ươ ố ể ọ
s  (WLS) (SGK)ố
7.4. Cách phát hi n ệ
7.4.1. B n ch t c a v n đ  nghiên c uả ấ ủ ấ ề ứ
Nghiên c u d  li u chéo v  chi phí và s n l ng ứ ữ ệ ề ả ượ
c a các doanh nghi p có quy mô khác nhau.ủ ệ
7.4.2. Ph ng pháp đ  thươ ồ ị
Xét đ  th  c a ph n d  theo giá tr  Y ho c X. ồ ị ủ ầ ư ị ặ
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7.4.3. Ki m đ nh Parkể ị
 B1: c l ng h i quy g c dù có t n t i ph ng Ướ ượ ồ ố ồ ạ ươ
sai thay đ i.ổ
B2: Tính Lne2

i t  ừ ei c a mô hình h i quy g củ ồ ố
B3: c l ng mô hình: Ướ ượ Lne2

i = β1 + β2LnXi + vi

Xi là bi n gi i thích c a mô hình h i quy g c. Trong ế ả ủ ồ ố
mô hình đa bi n s  ti n hành h i quy ế ẽ ế ồ Lne2

i theo t ng ừ
bi n Xế i, ho c có th  s  d ng Yi-hat làm bi n gi i ặ ể ử ụ ế ả
thích.
B4: Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: β2=0 : Không có hi n ệ
t ng ph ng sai thay đ i.ượ ươ ổ
VD: D  li u Hete-Park_Glejser testữ ệ , có s  liên h  ự ệ
gi a Lneữ 2

i và lnXi trong mô hình: Lne2
i=-

8.53+2,58LnXi

file:///storage/tailieu/files/source/2012/20120409/vinhtruyen92/C:\Users\HAI\AppData\Local\baitap\Hete-Park_Glejser test.xls
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7.4.4. Ki m đ nh Glejserể ị
 B1: c l ng h i quy g c dù có t n t i ph ng Ướ ượ ồ ố ồ ạ ươ
sai thay đ i.ổ
B2: c l ng các mô hình: Ướ ượ

iii vXe ++= 21 ββ

iii vXe ++= 21 ββ

i
i

i v
X

e ++= 1
21 ββ

i

i

i v
X

e ++= 1
21 ββ
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Xi là bi n gi i thích c a mô hình h i quy g c. Trong ế ả ủ ồ ố
mô hình đa bi n s  ti n hành h i quy |ei| theo t ng ế ẽ ế ồ ừ
bi n Xi.ế
B3: Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: β2=0 : Không có hi n ệ
t ng ph ng sai thay đ i.ượ ươ ổ
VD: D  li u Hete-Park_Glejser testữ ệ , có hi n t ng ệ ượ
ph ng sai thay đ i do chúng ta bác b  Hươ ổ ỏ 0 trong 2 
tr ng h p sau:ườ ợ

iii vXe ++−= 046.017.0

iii vXe ++−= 423.007.1

file:///storage/tailieu/files/source/2012/20120409/vinhtruyen92/C:\Users\HAI\AppData\Local\baitap\Hete-Park_Glejser test.xls
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7.4.5. Ki m đ nh Whiteể ị
Xét mô hình h i quy 3 bi n:ồ ế
                  Yi = β1 + β2X2i + β3X3i  + ei 
B c 1ướ : c l ng ph ng trình trên, thu đ c eƯớ ượ ươ ượ i

B c 2ướ : c l ng mô hình sau:Ướ ượ

Ph ng trình trên có th  có s  mũ cao h n và nh t ươ ể ố ơ ấ
thi t ph i có h  s  ch n b t k  mô hình h i quy ế ả ệ ố ặ ấ ể ồ
g c có h  s  ch n hay không. Rố ệ ố ặ 2 là h  s  xác đ nh ệ ố ị
thu đ c t  ph ng trình trên.ượ ừ ươ

iiiiiiii vXXXXXXe ++++++= 326
2
35

2
2433221

2 αααααα
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B c 3ướ : Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: Ph ng sai c a sai ươ ủ
s  không đ i.ố ổ
- N u n.Rế 2 < χ2 v i b c t  do p-1 (h  s  c a mô ớ ậ ự ệ ố ủ
hình trên) => ch p nh n Hấ ậ 0.

-N u n.Rế 2 ≥  χ2 : Bác b  Hỏ 0, t c ph ng sai c a sai ứ ươ ủ
s  thay đ i.ố ổ
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iiiiiiii vXXXXXXe ++++++= 326
2
35

2
2433221

2 αααααα

Ví d  7.1ụ . S  d ng file ử ụ vi du 7.1–phuong sai thay doi
T  s  li u trên, Eviews cho ta k t quừ ố ệ ế ả
Y = -1.5999 + 0.409704*X2 + 1.460808*X3 + ei

T  ph ng trình trên ta thu đ c eừ ươ ượ i

Ti n hành h i quyế ồ

Ta thu đ c k t qu :ượ ế ả
=> n.R2 = 50x0.294004 = 14.7002
Mà χ2

0.05 (5) = 11.1 => Bác b  Hỏ 0, t c ph ng sai c a ứ ươ ủ
sai s  thay đ i. ố ổ

file:///storage/tailieu/files/source/2012/20120409/vinhtruyen92/C:\Users\HAI\AppData\Local\baitap\vi du 7.1-phuong sai thay doi.xls


TRANG 1 144144



TRANG 1 145145

7.4.6. Ki m đ nh Goldfeld-Quandtể ị
B c 1ướ : S p x p các quan sát theo th  t  tăng d n ắ ế ứ ự ầ
v  giá tr  c a bi n X.ề ị ủ ế
B c 2ướ : B  c quan sát  gi a: c = 4 n u n ỏ ở ữ ế ≈ 30, c = 
10 n u n ế ≈ 60.
Và chia s  quan sát còn l i thành 2 nhóm, m i nhóm ố ạ ỗ
có (n-c)/2 quan sát.
B c 3ướ : c l ng tham s  c a các h i quy đ i Ướ ượ ố ủ ồ ố
v i (n-c)/2 quan sát đ u và quan sát cu i, thu đ c ớ ầ ố ượ
RSS1 và RSS2, v i b c t  do là (n-c)/2-k.ớ ậ ự
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7.4.6. Ki m đ nh Goldfeld-Quandt (tt)ể ị
B c 4ướ : Tính:

B c 5ướ : Quy t c quy t đ nhắ ế ị
H0: Ph ng sai c a sai s  không đ i.ươ ủ ố ổ
- F ≥ F(df,df): Bác b  Hỏ 0

- F < F(df,df): Ch p ch p Hấ ấ 0

df
RSS

df
RSS

F
1

2

=
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Các ki m đ nh khác:ể ị
- Ki m đ nh t ng quan h ng c a Spearmanể ị ươ ạ ủ
- Ki m đ nh Goldfeld-Quandtể ị
- Ki m đ nh Breusch-Pagan-Godfreyể ị
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7.5. Bi n pháp kh c ph cệ ắ ụ
7.5.1. N u đã bi t ế ế δ2

i

S  d ng ph ng pháp bình ph ng nh  nh t có ử ụ ươ ươ ỏ ấ
tr ng sọ ố
7.5.2. N u ch a bi t ế ư ế δ2

i

Xét ph ng trình: ươ
Gi  thi t 1ả ế : Ph ng sai c a sai s  t  l  v i bình ươ ủ ố ỷ ệ ớ
ph ng bi n gi i thíchươ ế ả

Chia c  hai v  c a mô hình g c cho Xả ế ủ ố i

222 )( ii XuE δ=

iii uXY ++= 21 ββ

i
i

i

ii

i v
XXi

u

XX

Y ++=++= 2
1

2
1 ββββ
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Ta ch ng minh đ c:ứ ượ
22

2
22 )(

1
)()( δ=== i

ii

i
i uE

XX

u
EvE

Nh  v y ph ng trình không còn hi n t ng ư ậ ươ ệ ượ
ph ng sai thay đ i là:ươ ổ

i
ii

i v
XX

Y ++= 2
1 ββ

L u ýư : trong ph ng trình trên, h  s  ch n chính là ươ ệ ố ặ
h  s  góc c a mô hình h i quy g c, và ng c l i. ệ ố ủ ồ ố ượ ạ
Đ  tr  l i mô hình h i quy g c ta ph i nhân 2 v  ể ở ạ ồ ố ả ế
c a ph ng trình trên v i Xủ ươ ớ i.
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Gi  thi t 2ả ế : Ph ng sai c a sai s  t  l  v i bi n ươ ủ ố ỷ ệ ớ ế
gi i thíchả
Chia c  hai v  c a mô hình g c cho ả ế ủ ố

ii XuE 22 )( δ=
iX

Nh  v y ph ng trình trên không còn hi n t ng ư ậ ươ ệ ượ
ph ng sai thay đ i, có th  áp d ng OLS đ  tìm các ươ ổ ể ụ ể
tham s  h i quy.ố ồ

ii

ii

i
i

ii

i vX
XX

u
X

XX

Y ++=++= 2
1

2
1 ββββ

2222 )(
1

)()( δ===
i

uE
XX

u
EvE

ii

i
i

Và ta có:
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L u ýư : Ph ng trình trên không có h  s  t  do nên ươ ệ ố ự
ta ph i s  d ng mô hình h i quy đi qua g c t a đ  ả ử ụ ồ ố ọ ộ
đ  c l ng các tham s , sau đó nhân c  2 v  v i    ể ướ ượ ố ả ế ớ
     đ  tr  l i mô hình ban đ u. ể ở ạ ầ

iX

Gi  thi t 3ả ế : Ph ng sai c a sai s  t  l  v i bình ươ ủ ố ỷ ệ ớ
ph ng giá tr  trung bình c a Yươ ị ủ

222 )]([)( ii YEuE δ=

i
i

i

ii

i

i

i

ii

i v
YE

X

YEYE

u

YE

X

YEYE

Y ++=++=
)()()()()()(

2121 ββββ
Ta  bi n đ i nh  sauế ổ ư



TRANG 1 152152

Và 
22

2
22 )(

)]([

1
)

)(
()( δ===

i
uE

YEYE

u
EvE

ii

i
i

Nh  v y ph ng trình trên không còn hi n t ng ư ậ ươ ệ ượ
ph ng sai thay đ i, th a mãn các gi  thi t c a mô ươ ổ ỏ ả ế ủ
hình h i quy tuy n tính c  đi n và ta có th  áp d ng ồ ế ổ ể ể ụ
OLS đ  tìm các tham s  h i quy.ể ố ồ
Tuy nhiên, do E(Yi) ch a bi t (vì ư ế β1 và β2 ch a có), ư
chúng ta s  dùng c l ng đi m c a chúng là:          ẽ ướ ượ ể ủ
    và ph ng trình s  đ c vi t l i là:ươ ẽ ượ ế ạ

iŶ

i

i

i

ii

i v
Y

X

YY

Y ++=
ˆˆˆ

21 ββ
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Gi  thi t 4ả ế : Phép bi n đ i logaritế ổ
LnYi = β1 + β2LnXi + ui

L u ýư : Phép bi n đ i Logarit không dùng đ c n u ế ổ ượ ế
có 1 s  giá tr  c a X (ho c Y) là âm.ố ị ủ ặ
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KINH T  L NGẾ ƯỢ

CH NG VIII ƯƠ
T  T NG QUAN – CH N MÔ HÌNH Ự ƯƠ Ọ
– TH M Đ NH VI C CH N MÔ HÌNHẨ Ị Ệ Ọ  

154
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8.1. T  t ng quan (t ng quan chu i)ự ươ ươ ỗ
8.1.1. B n ch t và nguyên nhân c a t  t ng ả ấ ủ ự ươ
quan

Trong mô hình h i quy tuy n tính c  đi n ồ ế ổ ể
chúng ta gi  đ nh không có t ng quan gi a các ả ị ươ ữ
ph n d  hay Cov(uầ ư iuj) = 0 v i m i i, j.ớ ọ
⇒Cov(ui,uj) ≠ 0: t  t ng quanự ươ
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t

ui

t

ui
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* Nguyên nhân khách quan:
- Chu i có tính ch t quán tính theo chu kỳỗ ấ
- Hi n t ng m ng nh n: dãy s  cung v  café năm ệ ượ ạ ệ ố ề
nay ph  thu c vào giá năm tr c => uụ ộ ướ i  không còn 
ng u nhiên n a.ẫ ữ
- Dãy s  có tính ch t tr : tiêu dùng  th i kỳ này ố ấ ễ ở ờ
ch ng nh ng ph  thu c vào thu nh p kỳ này mà còn ẳ ữ ụ ộ ậ
ph  thu c vào tiêu dùng c a kỳ tr c n a.ụ ộ ủ ướ ữ
* Nguyên nhân ch  quanủ  
- Ch n d ng mô hình sai (th ng x y ra  mô hình ọ ạ ườ ả ở
v i chi phí biên)ớ
- Đ a thi u bi n gi i thích vào mô hìnhư ế ế ả
- Vi c x  lý s  li u.(s  li u tháng = s  li u quý/3)ệ ử ố ệ ố ệ ố ệ
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8.1.2. H u qu  c a t  t ng quanậ ả ủ ự ươ
N u v n áp d ng OLS khi mô hình có hi n t ng t  ế ẫ ụ ệ ượ ự
t ng quan thì s  có các h u qu  sau:ươ ẽ ậ ả
- Các c l ng không ch ch nh ng đó là không ướ ượ ệ ư
ph i là các hi u qu  vì đó không ph i là các c ả ệ ả ả ướ
l ng có ph ng sai nh  nh t.ượ ươ ỏ ấ
- Ph ng sai c a các c l ng là các c l ng ươ ủ ướ ượ ướ ượ
ch ch vì v y các ki m đ nh t và F không còn hi u ệ ậ ể ị ệ
qu .ả
-       là c l ng ch ch c a ướ ượ ệ ủ δ2

- R2 c a m u là c l ng ch ch (d i) c a Rủ ẫ ướ ượ ệ ướ ủ 2 t ng ổ
thể
- Các d  báo v  Y không chính xácự ề

2δ̂
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8.1.3. Cách phát hi n t  t ng quanệ ự ươ
a. Đ  thồ ị
Chúng ta có th  phát hi n hi n t ng t  t ng quan ể ệ ệ ượ ự ươ
b ng cách quan sát đ  th  ph n d  c a mô hình trên ằ ồ ị ầ ư ủ
d  li u chu i th i gian.ữ ệ ỗ ờ

et

t

ph n d  phân b  m t cách ng u nhiên xung quanh ầ ư ố ộ ẫ
giá tr  trung bình c a nó. ị ủ
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b. Dùng ki m đ nh d c a Durbin – Watsonể ị ủ
Th ng kê d c a Durbin – Watson đ c đ nh nghĩa ố ủ ượ ị
nh  sau:ư

Khi n đ  l n thì ủ ớ  d ≈  2(1-ρ) 

trong đó:  

do -1 ≤ ρ ≤ 1, nên khi:
ρ = -1 => d = 4: t  t ng quan hoàn h o âmự ươ ả
ρ = 0 => d = 2: không có t  t ng quan ự ươ
ρ = 1 => d = 0: t  t ng quan hoàn h o d ngự ươ ả ươ

∑
∑ −−

=
2

2
1)(

i

ii

e

ee
d

∑
∑ −=

2

1

i

ii

e

ee
ρ
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Gi  thi t Hả ế 0 Quy t đ nhế ị N uế

Không có t  t ng quan ự ươ
d ngươ

Bác bỏ 0 < d < dL

Không có t  t ng quan ự ươ
d ngươ

Không quy t ế
đ nhị

dL ≤ d ≤ dU

Không có t  t ng quan ự ươ
âm

Bác bỏ 4-dL < d < 4

Không có t  t ng quan ự ươ
âm

Không quy t ế
đ nhị

4-dU ≤ d ≤ 4-dL

Không có t  t ng quan ự ươ
âm ho c d ngặ ươ

Không bác 
bỏ

dU < d < 4-dL

Trong đó dU và dL là các giá tr  tra b ng giá tr  d.ị ả ị
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* Chú ý: trong th c t  khi ti n hành ki m đ nh ự ế ế ể ị
Durbin – Watson, ng i ta th ng áp d ng quy t c ườ ườ ụ ắ
ki m đ nh đ n gi n sau:ể ị ơ ả
N u 1 < d < 3 thì k t lu n mô hình không có t  ế ế ậ ự
t ng quan.ươ
N u 0 < d < 1 thì k t lu n mô hình có t  t ng quan ế ế ậ ự ươ
d ng.ươ
N u 3 < d < 4 thì k t lu n mô hình có t  t ng quan ế ế ậ ự ươ
âm.
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N u d thu c vùng ch a quy t đ nh, chúng ta s  s  ế ộ ư ế ị ẽ ử
d ng quy t c ki m đ nh c i biên nh  sau:ụ ắ ể ị ả ư
1. H0: ρ  = 0; H1: ρ  > 0. N u d < dế U thì bác b  Hỏ 0  và 
ch p nh n Hấ ậ 1  (v i m c ý nghĩa ớ ứ α), nghĩa là có t  ự
t ng quan d ng.ươ ươ
2. H0: ρ = 0; H1: ρ < 0. N u d > 4 - dế U thì bác b  Hỏ 0 và 
ch p nh n Hấ ậ 1  (v i m c ý nghĩa ớ ứ α), nghĩa là có t  ự
t ng quan âm.ươ
3. H0: ρ = 0; H1: ρ ≠ 0. N u d <dế U ho c d > 4 - dặ U thì 
bác b  Hỏ 0  và ch p nh n Hấ ậ 1  (v i m c ý nghĩa 2ớ ứ α), 
nghĩa là có t  t ng quan (âm ho c d ng).ự ươ ặ ươ
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c. Dùng ki m đ nh Breusch – Godfrey (BG)ể ị
Xét mô hình:

Yt = β1 + β2Xt + ut (8.1)
 ut = ρ1ut-1 + ρ2ut-2 + … + ρput-p + vt

ta c n ki m đ nh gi  thi t Hầ ể ị ả ế 0: ρ1 = ρ2 = … = ρρ = 0, 
có nghĩa là không t n t i t  t ng quan  b t kỳ b c ồ ạ ự ươ ở ấ ậ
nào trong s  t  b c 1 đ n b c p.ố ừ ậ ế ậ
B c 1ướ : c l ng (8.1) b ng OLS, tìm ph n d  eƯớ ượ ằ ầ ư t

B c 2ướ : Dùng OLS đ  c l ng mô hìnhể ướ ượ
 et = β1 + β2Xt + ρ1et-1 + ρ2et-2 + … + ρpet-p + εt

t  đây ta thu đ c Rừ ượ 2.
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B c 3ướ : v i n đ  l n, (n-p)Rớ ủ ớ 2 có phân ph i x p x  ố ấ ỉ
χ2(p).
- N u (n-p)Rế 2 > χ2

α(p): Bác b  Hỏ 0, nghĩa là có t  ự
t ng quan ít nh t  m t b c nào đó.ươ ấ ở ộ ậ
- N u (n-p)Rế 2 ≤ χ2

α(p): Ch p nh n Hấ ậ 0, nghĩa là không 
có t  t ng quan.ự ươ
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8.1.4. Cách kh c ph c ắ ụ
Ph ng pháp Durbin – Watson 2 b c đ  c l ng ươ ướ ể ướ ượ
ρ

c l ng mô hình   YƯớ ượ t = β1 + β2Xt + ut

Ph ng trình sai phân d ng t ng quátươ ạ ổ
Yt = β1(1-ρ)+ β2Xt - ρβ2Xt-1 + ρYt-1 + ut- ρut-1

B c 1ướ : Coi đây là ph ng trình h i quy b i, h i ươ ồ ộ ồ
quy Yt theo Xt, Xt-1 và Yt-1, và coi giá tr  c l ng ị ướ ượ
đ c đ i v i h  s  h i quy c a Yượ ố ớ ệ ố ồ ủ t-1        là c ướ
l ng c a ượ ủ ρ. M c dù là c l ng ch ch nh ng ta ặ ướ ượ ệ ư
có c l ng v ng c a ướ ượ ữ ủ ρ.  
B c 2ướ : Sau khi có    , hãy bi n đ i                              ế ổ
      và                            và c l ng ph ng trình ướ ượ ươ
ban đ u theo các bi n đã đ c bi n đ i  trên. ầ ế ượ ế ổ ở
Ví d  8.1ụ

ρ̂

)ˆ( ρ=

1
*

−−= ttt YYY ρ
1

*
−−= ttt XXX ρ

file:///storage/tailieu/files/source/2012/20120409/vinhtruyen92/C:\Users\HAI\AppData\Local\baitap\vi du 8.1-tu tuong quan.xls
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8.2. Ch n mô hình và ki m đ nh vi c ch n mô ọ ể ị ệ ọ
hình
8.2.1. Ch n mô hìnhọ
- Ti t ki mế ệ
- Tính đ ng nh tồ ấ
- Tính thích h p (Rợ 2)
- Tính b n v ng v  m t lý thuy tề ữ ề ặ ế
- Kh  năng d  báo caoả ự
8.2.2. Các sai l m khi ch n mô hìnhầ ọ
- B  sót bi n thích h pỏ ế ợ
- Đ a vào mô hình nh ng bi n không phù h pư ữ ế ợ
- L a ch n mô hình không chính xácự ọ
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8.2.3. Ki m đ nh vi c ch n mô hìnhể ị ệ ọ
a. Ki m đ nh sai l m khi đ a các bi n không c n ể ị ầ ư ế ầ
thi t vào mô hình (ki m đ nh Wald)ế ể ị
Xét mô hình:
 Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i + ui

Ti n hành ki m đ nh gi  thi t Hế ể ị ả ế 0: β4 = 0. Khi đó ta 
dùng ki m đ nh Wald. ể ị
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Ki m đ nh Waldể ị . Xét các mô hình:
(U) Yi = β1 + β2X2i + …+ βmXmi +  βm+1X(m+1)i + … + 
βkXki + ui 
(R) Yi = β1 + β2X2i + …+ βmXmi + vi 
(U) là MH không gi i h n và (R) là mô hình gi i ớ ạ ớ
h n.ạ
Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: βm+1 = … = βk = 0
B c 1ướ : c l ng (U) và (R), t  đó tính đ c Ướ ượ ừ ượ
RSSU và RSSR thay vào công th c:ứ

B c 2ướ : V i m c ý nghĩa ớ ứ α, tìm Fα(k-m,n-k)
B c 3ướ : N u Fế C > Fα(k-m,n-k): Bác b  Hỏ 0, t c là (U) ứ
không th a bi nừ ế

)(

)()(

knRSS

mkRSSRSS
F

U

UR
C −

−−=
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b. Ki m đ nh vi c b  sót bi n gi i thích trong mô ể ị ệ ỏ ế ả
hình
Đ  ki m đ nh các bi n b  sót, ta dùng ki m đ nh ể ể ị ế ỏ ể ị
Reset c a Ramsey, g m các b c:ủ ồ ướ
B c 1ướ : Dùng OLS đ  c l ng mô hìnhể ướ ượ
                                  Yi = β1 + β2X2i + ui

T  đó ta tính       và Rừ 2
old

B c 2ướ : dùng OLS đ  c l ng mô hìnhể ướ ượ

Tính R2
new

Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: β3 = β4 =… = βk = 0

iŶ

iii vYYXY +++++= ...ˆˆ 3
4

2
3221 ββββ
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B c 3ướ : Tính 

n: s  quan sát, k: s  tham s  trong mô hình m i; m: ố ố ố ớ
s  bi n đ a thêm vào.ố ế ư
B c 4ướ : N u F > Fế α(m,n-k): Bác b  Hỏ 0, t c các h  ứ ệ
s  ố β3,β4,…βk không đ ng th i b ng 0, mô hình cũ đã ồ ờ ằ
b  sót bi n. ỏ ế
Ví d  8.2.ụ  S  d ng s  li u 8.1 đ  ti n hành vi c ử ụ ố ệ ể ế ệ
ki m đ nhể ị

)()1(

)(
2

22

knR

mRR
F

new

oldnew

−−
−=



TRANG 1 172172

8.3. Ki m đ nh gi  thi t phân ph i chu n c a uể ị ả ế ố ẩ ủ i

Đ  ki m đ nh phân ph i chu n c a Ui, ta dùng ki m ể ể ị ố ẩ ủ ể
đ nh ị χ2, hay ki m đ nh Jarque-Bera: ể ị
Ki m đ nh gi  thi t Hể ị ả ế 0: ui có phân ph i chu nố ẩ








 −+=
24

)3(

6

22 KS
nJB

3

3

.

)(

u

i

SEn

uu
S ∑ −

=
4

4

.

)(

u

i

SEn

uu
K ∑ −

=

N u JB > ế χ2
(2), Bác b  Hỏ 0, ng c l i, ch p nh n Hượ ạ ấ ậ 0
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